
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân an, ngày 21 tháng 01 năm 2021

TA.TC.CGK.1.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG Thực tập tiện 1 Hàn cơ bản Ôn thi Pháp luật Hàn cơ bản
Ôn thi Dung sai -đo 

lƣờng kỹ thuật

3H 4H 4H 4H 4H

Thầy Sơn Thầy Thu Cô Hạnh Thầy Thu Thầy Nghiệp

SHCN.XƯỞNG TIỆN XƯỞNG.HÀN PHÒNG D1 XƯỞNG.HÀN PHÒNG D4

CHIỀU Thực tập tiện 1 Hàn cơ bản

3H 3H

Thầy Sơn Thầy Thu

XƯỞNG TIỆN XƯỞNG.HÀN

TA.TC.CNO.1.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG
BDSC Trục khuỷu-

Thanh truyền
Ôn thi Pháp luật

Ôn thi BDSC Trục 

khuỷu - Thanh 

truyền

3H 4H 4H

Thầy Đạt Cô Hạnh Thầy Đạt

X.CNOT PHÒNG D1 X.CNOT

CHIỀU Vẽ kỹ thuật Vẽ kỹ thuật Điện tử cơ bản Anh Văn 

4H 4h 3H 4H

Thầy Sơn Thầy Sơn Thầy Đạt Cô Hằng `

X.HÀN LT X.HÀN LT XƯỞNG.ĐTCS PHÒNG D1

TUẦN 26/2020-2021

THỜI KHÓA BIỂU KHOA CƠ KHÍ

(Từ ngày 25  tháng 01 năm 2021 đến ngày 30  háng 01 năm 2021)

1

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

LÊ BÁ QUYỀN

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

TRƢỜNG CAO ĐẲNG LONG AN

PHÕNG ĐÀO TẠO

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

LÝ BÉ HẰNG
2

Giờ bắt đầu học: Buổi sáng lúc 7h - Buổi chiều lúc 13h, Buổi tối lúc 18h  (Giờ học lý thuyết: 45 phút – Giờ học thực hành: 60 phút,  Tích 

hợp: 60 phút). 

Sinh hoạt GVCN vào thứ 2 hằng tuần (Buổi sáng từ 7h đến 7h45', Buổi chiều từ 13h đến 13h45'), SHDC: Sinh hoạt dưới cờ.

Buổi 
học



TA.TC.CNO.2.20

Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG
BDSCHT Phân phối 

khí
Vẽ kỹ thuật Ôn thi Pháp luật

Dung sai -đo 

lƣờng kỹ thuật

BDSCHT Phân 

phối khí

3H 4H 4H 4H 4H

Thầy Đạt Thầy Sơn Cô Hạnh Thầy Thịnh Thầy Đạt

SHCN.X.CNOT PHÒNG D4 PHÒNG D1 PHÒNG B1 X.CNOT

CHIỀU
BDSCHT Phân phối 

khí

Dung sai -đo lƣờng 

kỹ thuật
Vẽ kỹ thuật Anh Văn 

3H 4H 4H 4H

Thầy Đạt Thầy Thịnh Thầy Sơn Cô Hằng

X.CNOT PHÒNG B1 PHÒNG B2 PHÒNG D1

TA.TC.CNO.3.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG Anh Văn 
Ôn thi  Dung sai -đo 

lƣờng kỹ thuật

Ôn thi BDSC Trục 

khuỷu-Thanh 

truyền

3H 4H 4H

Cô Hằng Thầy Quyền Thầy Triều

SHCN.PHÒNG D1 XƯỞNG.HÀN LT X.CNOT

CHIỀU
BDSCHT Phân phối 

khí

BDSCHT Phân phối 

khí

BDSCHT Phân 

phối khí

3H 3H 3H
Thầy Quang Thầy Quang Thầy Quang

X.CNOT X.CNOT X.CNOT

TA.TC.CNO.4.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG Anh Văn 
BDSC HT Phân phối 

khí

BDSC HT Phân phối 

khí

BDSC HT Phân 

phối khí

BDSC Trục khuỷu - 

Thanh truyền

3H 4H 4H 4H 4H

Cô Hằng Thầy Phƣơng Thầy Phƣơng Thầy Phƣơng Thầy Triều

SHCN.PHÒNG D1 X.CNOT X.CNOT X.CNOT X.CNOT

CHIỀU
BDSC Trục khuỷu - 

Thanh truyền

BDSC Trục khuỷu - 

Thanh truyền

BDSC Trục khuỷu - 

Thanh truyền

Ôn thi  Dung sai -đo 

lƣờng kỹ thuật

3H 3H 3H 4H

Thầy Triều Thầy Triều Thầy Triều Thầy Quyền

X.CNOT X.CNOT X.CNOT PHÒNG D4

Buổi 

học

4

3

Buổi 

học

SHCN

7h-7h45'

GVCN:

TRẦN VIẾT 

PHƢƠNG

SHCN

7h-7h45'

GVCN:

NGUYỄN VĂN 

QUANG

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

Buổi 

học

SHCN

13h-13h45'

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

13h-13h45'

5
GVCN:

LÊ THỊ HOÀI 

XUÂN

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần



TA.TC.LĐT.1.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG Hàn điện cơ bản Ôn thi Pháp luật
Ôn thi  Dung sai -đo 

lƣờng kỹ thuật
Hàn điện cơ bản

3H 4H 4H 4H

Thầy Quyền Cô Hạnh Thầy Nghiệp Thầy Quyền

SHCN.X.HÀN  PHÒNG D1 PHÒNG D4 X.NGUỘI

CHIỀU Anh Văn Hàn điện cơ bản Vẽ kỹ thuật

4H 3H 4H

Thầy Phúc Thầy Quyền Thầy Sơn

PHÒNG B1 X.HÀN  PHÒNG D4

TA.TC.HAN.1.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG Tin học Ôn thi Pháp luật Hàn hồ quan tay cb

3H 4H 4H

Cô Trinh Cô Hạnh Thầy Thu

SHCN.XƯỞNG.CNC PHÒNG D1 XƯỞNG.HÀN

CHIỀU Anh Văn 
Hàn hồ quan tay cb Hàn hồ quan tay cb

Ôn Vẽ kỹ thuật

4H 3H 3H 4H

Thầy Phúc Thầy Thu Thầy Thu Thầy B.Anh

PHÒNG B1 XƯỞNG.HÀN XƯỞNG.HÀN XƯỞNG.HÀN LT

CĐ.CGKL-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG

CHIỀU Phay CNC Phay CNC Phay CNC 

2H 3H 3H

Thầy Vinh Thầy Vinh Thầy Vinh

SHCN.X.CNC XƯỞNG.CNC XƯỞNG.CNC

CĐ.CGKL-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG Sức bền vật liệu Sức bền vật liệu

4H 4H

Thầy B.Anh Thầy B.Anh

XƯỞNG .NGUỘI LT XƯỞNG .NGUỘI LT

SHCN

7h-7h45'

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuầnBuổi 

học

Buổi 

học

GVCN:

VÕ THANH TUẤN

SHCN

13h-13h45'

8

SHCN

7h-7h45'

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

Buổi 

học

7 GVCN:

NGÔ KHÁNH THU

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

13h-13h45'

SHCN

7h-7h45'

GVCN:

PHẠM THỊ THU 

TRANG

6

9
GVCN:

CAO HOÀI BẢO 

ANH



CHIỀU Sức bền vật liệu

3H

Thầy B.Anh

SHCN.PHÒNG B1

TA.CĐ.CGK.1.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG Nguội cơ bản Nguội cơ bản Thực tập tiện 1 Thực tập tiện 1 Thực tập tiện 1

3H 4H 4H 4H 4H

Thầy Nghiệp Thầy Nghiệp Thầy Sơn Thầy Sơn Thầy Sơn

SHCN.X.NGUỘI X.NGUỘI XƯỞNG TIỆN XƯỞNG TIỆN XƯỞNG TIỆN

CHIỀU Nguội cơ bản Anh Văn 

4H 4H

Thầy Nghiệp Thầy Phúc

X.NGUỘI PHÒNG D4

TC.CGKL-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG

CHIỀU

CĐ.CNOT1A-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG
Chẩn đoán trạng 

thái kỹ thuật ô tô

Chẩn đoán 

trạng thái kỹ 

thuật ô tô
4H 4H

Thầy Đức Thầy Đức

SHCN.X.CNOT SHCN.X.CNOT

CHIỀU
Chẩn đoán trạng 

thái kỹ thuật ô tô

Chẩn đoán 

trạng thái kỹ 

thuật ô tô

3H 3H

Thầy Đức Thầy Đức

X.CNOT X.CNOT

GVCN:

PHẠM THANH 

SƠN

TTDN TTDN TTDN TTDN TTDN

TTTN TTTN

TTTN TTTN

TTTN TTTN

TTTN

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

13h-13h45'

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuầnBuổi 

học

Buổi 

học

SHCN

7h-7h45'

TTDN

SHCN

13h-13h45'

SHCN

7h-7h45'

Buổi 

học

SHCN

13h-13h45'

SHCN

13h-13h45'

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

7h-7h45'GVCN:

VÕ THANH TUẤN

10

TTDN TTDN TTDN TTDN

12

11 GVCN:

TÔ DUY  NGHIỆP

TTTN



CĐ.CNOT1B-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG

CHIỀU

CĐ.CNOT2-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

TỐI
BDSCHT NL dùng 

BCHK

BDSCHT NL dùng 

BCHK

BDSCHT NL dùng 

BCHK

BDSCHT NL 

dùng BCHK

BDSCHT NL 

dùng BCHK

3H 3H 3H 3H 3H

Thầy Tâm Thầy Tâm Thầy Tâm Thầy Tâm Thầy Tâm

XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT 

CĐ.CNOT1-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG
BDSCHTNLĐC 

Diesel

4H

Thầy V.Tuấn

XƯỞNG.CNOT 

Buổi 

học

SHCN

7h-7h45'

Buổi 

học

18h - 21h

Buổi 

học

SHCN

13h-13h45'

SHCN

7h-7h45'

TTTN

TTTN

TTTN TTTN

TTTN TTTN

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

13h-13h45'

SHCN

7h-7h45'

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

TRẦN NGUYỄN 

TRƢỜNG TRÍ

Buổi 

học

15

14

13

GVCN:

NGUYỄN SƠN 

TRƢỜNG

TTTN

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

TTTN TTTN

TTTN



CHIỀU Nhiệt kỹ thuật
BDSCHTNLĐC 

Diesel
Nhiệt kỹ thuật

BDSCHTNLĐC 

Diesel

BDSCHTNLĐC 

Diesel

3H 3H 4H 3H 3H

Thầy Đức Thầy V.Tuấn Thầy Đức Thầy V.Tuấn Thầy V.Tuấn

SHCN.X.CNOT XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT 

CĐ.CNOT2-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG Nhiệt kỹ thuật Trang bị điện ô tô Trang bị điện ô tô Trang bị điện ô tô

3H 4H 4H 4H

Thầy Đức Thầy Đức Thầy Đức Thầy Đức

SHCN.X.CNOT XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT 

CHIỀU

TA.CĐ.CNO.1.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG Vật liệu học Chính trị Thể dục
Kỹ thuật chung ô 

tô
Thể dục

3H 4H 3H 4H 3H

Thầy Tân Cô Hạnh Thầy T.Trí Thầy Tâm Thầy T.Trí

SHCN.PHÒNG D4 PHÒNG B1 Sân Trường PHÒNG B2 Sân Trường

CHIỀU Vật liệu học Chính trị

4H 4H

Thầy Tân Cô Hạnh

PHÒNG D4 PHONG B2

TA.CĐ.CNO.2.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG Kỹ thuật chung ô tô Chính trị Thể dục Tin học Thể dục

3H 4H 3H 4H 3H

Thầy Triều Cô Hạnh Thầy T.Trí Cô Cúc Thầy T.Trí

SHCN.X.CNOT PHÒNG B1 Sân Trường XƯỞNG.CNC Sân Trường

CHIỀU Chính trị
Kỹ thuật chung ô 

tô
Vật liệu học

4H 4H 4H

Cô Hạnh Thầy Triều Thầy Tân

PHONG B2 X.CNOT PHONGF B1

SHCN

13h-13h45'

SHCN

13h-13h45'

Buổi 

học

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

NGUYỄN SƠN 

TRƢỜNG

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

GVCN:

NGUYỄN DUY 

CƢỜNG

16
GVC:

NTHÁI NGỌC 

ĐẠT

18

SHCN

7h-7h45'

17

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần



TC.CNOT1-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG BDSCHT Truyền lực
BDSCHT Truyền 

lực
BDSCHT Di chuyển

3H 4H 4H

Thầy V.Tuấn Thầy V.Tuấn Thầy Cƣờng

SHCN.XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT 

CHIỀU Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử
BDSCHT ĐHKK 

trên ô tô

3H 3H 3H

Thầy Đức Thầy Đức Thầy Q.Cƣờng

XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT X.LTT

TC.CNOT2-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG
BDSCHT Truyền 

lực

4H

Thầy V.Tuấn

XƯỞNG.CNOT 

CHIỀU BDSCHT Truyền lực Kỹ thuật đồng sơn
BDSCHT Truyền 

lực

2H 3H 3H

Thầy V.Tuấn Thầy Quang Thầy V.Tuấn

SHCN.XƯỞNG.CNOT X.CNOT XƯỞNG.CNOT 

TC.CNOT3-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG Kỹ thuật đồng sơn Kỹ thuật đồng sơn
BDSCHT Truyền 

lực

BDSCHT Truyền 

lực

4H 4H 4H 4H

Thầy Quang Thầy Quang Thầy V.Tuấn Thầy V.Tuấn

X.CNOT X.CNOT XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT 

CHIỀU
BDSCHT Truyền 

lực

3H

Thầy V.Tuấn

XƯỞNG.CNOT 

SHCN

13h-13h45'

SHCN

7h-7h45'

Buổi 

học

GVCN: 

NGUYỄN THỊ ĐỖ 

QUYÊN

HỌC

VĂN HÓA

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

HỌC

VĂN HÓA

HỌC

VĂN HÓA

HỌC

VĂN HÓA

HỌC

VĂN HÓA

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

HỌC

VĂN HÓA

SHCN

13h-13h45'

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

20

19

21

GVCN: 

TRẦN MINH ĐỨC

GVCN: 

TRƢƠNG VĂN 

PHÚC

HỌC

VĂN HÓA

HỌC

VĂN HÓA

SHCN

7h-7h45'

Buổi 
học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

HỌC

VĂN HÓA

Buổi 

học



TC.CNOT4-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG Kỹ thuật đồng sơn Kỹ thuật đồng sơn

4H 4H

Thầy Quang Thầy Quang

X.CNOT X.CNOT 

CHIỀU Kỹ thuật đồng sơn

2H

Thầy Quang

SHCN.X.CNOT 

TA.CĐ.LĐT.1.20


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG Thể dục Hàn điện cơ bản

3H 4H

Thầy T.Trí Thầy Quyền

Sân Trường XƯỞNG.HÀN

CHIỀU Hàn điện cơ bản Thể dục Anh Văn 

3H 3H 4H

Thầy Quyền Thầy T.Trí Thầy Phúc

XƯỞNG.HÀN Sân Trường PHÒNG D4

TC.LĐTBCK-19


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG Phay cơ bản Phay cơ bản Phay cơ bản Phay cơ bản Phay cơ bản

3H 4H 4H 4H 4H

Thầy Tuấn Thầy Tuấn Thầy Tuấn Thầy Tuấn Thầy Tuấn

SHCN.X.CGKL X.CGKL X.CGKL X.CGKL X.CGKL

CHIỀU Phay cơ bản Phay cơ bản

3H 3H

Thầy Tuấn Thầy Tuấn

X.CGKL X.CGKL

`

`  PHÕNG ĐÀO TẠO

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

13h-13h45'

GVCN:

TRẦN TRANG 

THIÊN TRÚC

Buổi 
học

Buổi 

học

GNCV:

NGUYỄN KHOA 

ĐỆ

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

SHCN

7h-7h45'

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

HỌC

VĂN HÓA

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

HỌC

VĂN HÓA

HỌC

VĂN HÓA

HỌC

VĂN HÓA

HỌC

VĂN HÓA

HỌC

VĂN HÓA
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SHCN

13h-13h45'

SHCN

7h-7h45'

Buổi 

học

GVCN:

PHẠM HỮU 

NGHĨA

22


